Phản ứng oxi hóa khử

Vừa khử vừa oxi hóa
(CĐ 2012) Câu 36: Cho dãy gồm các phân tử và ion: Zn, S, FeO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là 
A. 5.  

B. 6.  


C. 7.  

D. 4. 

 (ĐHA 2011) Câu 36: Cho dãy các chất và ion: Fe, Cl2, SO2, NO2, C, Al, Mg2+, Na+, Fe2+, Fe3+. Số chất và ion vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử là A. 4. 
B. 6. 

C. 8. 

D. 5. 

(ĐHA 2009) Câu 29: Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl-. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là    A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 7.

S FeO SO2 N2 HCl
(ĐHB 2008)Câu 27: Cho dãy các chất và ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là: 
A. 5. 
B. 6. 
C. 4. 
D. 3.

(CĐ 2010) Câu 35: Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây? 

A. 4S + 6NaOH(đặc) 
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 2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O. 

B. S + 2Na 
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 Na2S. 

C. S + 3F2 
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 SF6. 




D. S + 6HNO3 (đặc) H2SO4 + 6NO2 + 2H2O. 

Tính oxi hóa
Chất chỉ có tính oxi hóa là
A. I2
 


B. Cl2




C. Br2



D. F2
(ĐHA 2012) Câu 34: Dãy chất nào sau đây đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2? 

A. Dung dịch BaCl2, CaO, nước brom.  
B. Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4. 

C. O2, nước brom, dung dịch KMnO4.  
D. H2S, O2, nước brom. 

Trong các phản ứng trên, số phản ứng mà ion H+ đóng vai trò chất oxi hóa là 
A. 1.
 B. 4. 
C. 2. 
D. 3. 

Tính khử
(CĐ 2011) Câu 15: Cho các chất: KBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu và Fe2O3. Trong các chất trên, số chất có thể bị oxi hóa bởi dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng là A. 4. 

B. 5. 


C. 7. 



D. 6. 

 (CĐ-2007) Câu 3: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với

A. H2S, O2, nước Br2. 




B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.

C. dung dịch KOH, CaO, nước Br2. 


D. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4.

Tính số oxi hóa
Số oxi hóa của C trong H2CO3 là 
A. -3


B. +3 

C. - 5


D. +4
Nửa phản ứng
Chọn sơ đồ nửa phản ứng viết đúng trong số các sơ đồ dưới đây :

A. Na + 1e → Na+
B. Al3+ + 3 e → Al

C. O2 + 2 e → 2O2–
D. S → S2- + 2e

Số mol electron cần dùng để khử 1,5 mol Cu2+ thành Cu là :

A. 4,5 mol.
B. 3 mol.
C. 1,5 mol.
D. 0,5 mol.

Phản ứng
(ĐHA 2010) Câu 49: Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O 

Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là 

A. 3/14. 

B. 4/7. 


C. 1/7. 


D. 3/7. 

2 
Cr+6  +  3e ( Cr3+
6
Cl- ( Cl0 + 1e
tổng số mol HCl = 14mol
(ĐHA 2010) Câu 2: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4. 

(II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S. 

(III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước. 
(IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng. 

(V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. 
(VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF. 

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là: A. 6. 
B. 5. 
C. 4. 
D. 3. 

Cho phản ứng: MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O. Tổng hệ số cân bằng (nguyên, tối giản) của phản ứng là:

A. 7


B. 8

C. 9


       D. 5
Cho các chất sau : N2;  NO;  NO2;  HNO3. Chất có số oxi hóa cao nhất là

A. N2  

B. NO  
C. NO2 
D. HNO3
Phương trình hóa học nào sau đây là phản ứng oxi hóa khử?

A. BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O
B. 2O3 → 3O2
C. CaO + CO2 → CaCO3

D. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2
(ĐHA 2009) Câu 15: Cho phương trình hóa học: Fe3O4 + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NxOy + H2O


Sau khi cân bằng phương pháp hóa học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là


A. 46x – 18y.
B. 45x – 18y.
C. 13x – 9y.
D. 23x – 9y.

Fe3O4 + (46x-18y) HNO3 ( (15x-6y) (FeNO3)3 + NxOy + H2O
 (ĐHA 2007)Câu 22: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là A. 11. 


B. 10. 


C. 8. 



D. 9.

(ĐHA 2007)Câu 31: Cho các phản ứng sau:
a) FeO + HNO3 (đặc nóng) →

b) FeS + H2SO4 (đặc nóng) →


c) Al2O3 + HNO3 (đặc nóng) →
d) Cu + dung dịch FeCl3 →



e) CH3CHO + H2 
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f) glucozo + AgNO3 + NH3→

g) C2H4 + Br2 →


h) glixerol + Cu(OH)2 →
Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:

A. a, b, c, d, e, h. 
B. a, b, d, e, f, g. 
C. a, b, d, e, f, h. 
D. a, b, c, d, e, g.

(ĐHA 2008) Câu 6: Cho các phản ứng sau: 
4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.  


2HCl + Fe → FeCl2 + H2.

14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.

6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2.

16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là
A. 3. 

B. 4. 

C. 1. 

D. 2.

 (ĐHB 2007) Câu 24: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ: 
A. nhường 12 electron. B. nhận 13 electron. C. nhận 12 electron. D. nhường 13 electron.

(ĐHB 2008)Câu 12: Cho các phản ứng:

Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O


2H2S + SO2 → 3S + 2 H2O

2 NO2 + 2 NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

4KClO3 
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 KCl + 3KClO4

O3 → O2 + O

Số phản ứng oxi hoá khử là: 
A. 2. 
B. 3. 
C. 5. 
D. 4.

(ĐHA 2007)Câu 32: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là

A. 8. 


B. 6. 


C. 5. 



D. 7.

(CĐ 2011) Câu 48: Khí nào sau đây không bị oxi hoá bởi nước Gia-ven? 

A. SO2. 


B. CO2. 

C. HCHO. 

D. H2S. 
(CĐ 2008) Câu 29: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.Trong phản ứng trên xảy ra

A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu. 

B. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+ .

C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu. 

D. sự khử Fe2+  và sự khử Cu2+ .

(CĐ 2008) Câu 51: Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hóa học sau:

X + 2YCl3 → XCl2 + 2YCl2;
Y + XCl2 → YCl2 + X. Phát biểu đúng là:

A. Ion Y3 +có tính oxi hóa mạnh hơn ion X2 +.
B. Kim loại X khử được ion Y2 +.

C. Ion Y2 + có tính oxi hóa mạnh hơn ion X2 +.
D. Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y.

(CĐ 2013) Câu 29: Cho các phương trình phản ứng sau: 

(a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2. 
(b) Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O. 

(c) 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O(d) FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S. 

(e) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2. 

 (CĐ 2009) Câu 35: Trong các chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là A. 5. 

B. 4. 

C. 2. 


D. 3. 

(CĐ 2010) Câu 28: Cho phản ứng: 
Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. 

Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là 

A. 47. 

B. 31. 



C. 23. 


D. 27. 

(CĐ 2011) Câu 45: Cho phản ứng: 
6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O 

Trong phản ứng trên, chất oxi hóa và chất khử lần lượt là 

A. K2Cr2O7 và FeSO4. 
B. K2Cr2O7 và H2SO4. 

C. H2SO4 và FeSO4. 
D. FeSO4 và K2Cr2O7. 

(CĐ 2014) Câu 47: Cho phương trình hóa học:   aAl  +  bH2SO4   →  cAl2(SO4)3  +  dSO2  +  eH2O 

Tỉ lệ a : b là 

A. 1 : 1.  
B. 2 : 3.  

C. 1 : 3.  
D. 1 : 2. 

Tính toán
(CĐ 2011) Câu 2: Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị oxi hóa là A. 0,10. 
B. 0,05. 
C. 0,02. D. 0,16. 

KMnO4 + 5HCl ( 5/2 Cl2
0,02            0,1

(ĐHA 2007) Câu 6: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là A. 40. 

B. 60. 

C. 20. 
D. 80.


Fe ( FeSO4

10 FeSO4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4
            0,1       0,1                          0,1           0,02
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